
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tân Trường, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

06/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HẢI ĐĂNG 

2400979471

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
chi tiết : bán buôn hoa và giống cây trồng, bán buôn các loại 
gia súc, gia cầm sống kể cả loại dùng để nhân giống, bán buôn 
chó cảnh, mèo cảnh, các loại động vật cảnh

4620

7. Bán buôn thực phẩm
chi tiết : bán buôn thức ăn cho động vật chó, mèo, chim, động 
vật cảnh 

4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Chăn nuôi khác 0149

13. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

14. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

15. Khai thác gỗ 0220

16. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HẢI 
ĐĂNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAT TRIEN QUOC TE HAI DANG 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHAT TRIEN QUOC TE HAI DANG 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0829699388
Email: thucunghaidang2023@gmail.co

m

Fax:
Website:
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17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

19. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên
Chi tiết: huấn luỵên chó cảnh, mèo cảnh, chăm sóc các loài 
chim, chó, mèo cảnh

9103

20. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết : Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện chó, mèo cảnh

9639(Chính)

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

23. Cổng thông tin 6312

24. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

25. Quảng cáo 7310

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

27. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

28. Hoạt động thú y 7500

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

32. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

33. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

34. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

35. In ấn 1811

36. Dịch vụ liên quan đến in 1812

37. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

38. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

39. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

40. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

44. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

45. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

46. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

47. Xây dựng nhà để ở 4101

48. Xây dựng nhà không để ở 4102
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 MAI 
THANH 
HIỀN 

Việt 
Nam

TDP Trần Phú, Thị 
Trấn Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.200.000.000 20,000 024173017641

2TRẦN HẢI 
ĐĂNG 

Việt 
Nam

TDP Trần Phú, Thị 
Trấn Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

4.800.000.000 80,000 024203015824

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

50. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
Sáu tỷ đồng chẵn 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024203015824
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Trần Phú, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Trường, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HẢI ĐĂNG Nam

04/05/2003 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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